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(Kèm theo Quyết định số: 1038 /QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
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	Tên nhiệm vụ 
	Định hướng mục tiêu
	Yêu cầu đối với kết quả
	Phương thức tổ chức      thực hiện

	1
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo cánh tay robot có ứng dụng thực tại ảo phục hồi chức năng vận động của chi trên cho bệnh nhân sau đột quỵ não.
	1. Làm chủ thiết kế, chế tạo và điều khiển cơ bản cho cánh tay robot hỗ trợ phục hồi chức năng.

2. Chế tạo được 01 cánh tay robot kết hợp công nghệ thực tại ảo, ứng dụng trong tương tác phục hồi chức năng vận động của chi trên cho bệnh nhân sau đột quỵ não.
	1. Tài liệu: Các bộ tài liệu cho cánh tay robot có ứng dụng thực tại ảo phục hồi chức năng vận động của chi trên cho bệnh nhân sau đột quỵ não bao gồm:
- Bộ tài liệu thiết kế phần cơ khí và phần điều khiển;

- Bộ tài liệu quy trình công nghệ chế tạo và lắp ráp robot;

- Bộ hồ sơ thử nghiệm chức năng của robot và thử nghiệm lâm sàng cho ít nhất 30 bệnh nhân, có xác nhận của cơ sở y tế phục hồi chức năng;

- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị và thực hiện các bài tập.

2. Thiết bị: 01 cánh tay robot sinh học đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:
a. Yêu cầu chung:

- Có kết cấu và tính năng kỹ thuật phù hợp với đặc điểm nhân trắc của người Việt Nam;

- Thực hiện được 07 vận động cơ bản của chi trên, gồm:

+ Dạng, khép cánh tay theo mặt phẳng đứng ngang (abduction, adduction);

+ Nâng, hạ cánh tay theo mặt phẳng đứng dọc (extension, flexion);

+ Xoay cánh tay ra, vào tại khớp vai (external rotation, internal rotation);

+ Gập, duỗi cẳng tay (extension, flexion);

+ Xoay ngửa, sấp bàn tay (supination, pronation);

+ Gập, duỗi bàn tay (extension, flexion);

+ Nghiêng bàn tay ra, vào (ulnar deviation, radial deviation).

- Phối hợp các vận động trên trong các hoạt động chung của tay. Số lượng, giới hạn và tốc độ vận động có thể điều chỉnh được theo thể trạng của bệnh nhân và yêu cầu điều trị;

- Đáp ứng được một số bài tập luyện phục hồi chức năng cơ bản cho chi trên đã được Bộ Y tế ban hành. Các bài tập được chọn theo các mức từ dễ đến khó, như sau:

+ Vận động từng khớp riêng rẽ; 

+ Thực hiện các động tác phối hợp các khớp;

+ Với tới điểm nhất định trên và ngoài cơ thể;

+ Thực hiện thao tác trong sinh hoạt hàng ngày; 

+ Nâng được vật nặng ít nhất 01kg.

- Được áp dụng thử nghiệm tại ít nhất 01 cơ sở phục hồi chức năng của một trong các bệnh viện trung ương (Bạch Mai, Việt Đức, Bệnh viện trung ương 108,…);

- Được kiểm định, xác nhận về an toàn điện thiết bị y tế theo TCVN 7303-1 (IEC 60601-1: 2005) về Thiết bị điện y tế;
- Có chứng nhận an toàn và tính năng thiết yếu về phục hồi chức năng của cơ quan có thẩm quyền;

- Cấu hình và tính năng kỹ thuật cơ bản được so sánh với sản phẩm tương tự của nước ngoài.
b. Phần cơ khí: Có các thuộc tính động học, động lực học (kích thước các bộ phận, số khớp chủ động, bị động, công suất, phạm vi và tốc độ chuyển động,...) đáp ứng yêu cầu chung.

c. Phần điều khiển:

- Dùng máy tính nhúng với các giao diện vào/ra phù hợp với nhiệm vụ điều khiển cơ bản và giám sát, điều khiển từ xa;

- Có khả năng học bằng một trong các phương pháp sau:

+ Dạy trực tiếp (teach-in);

+ Theo dữ liệu được nạp;

+ Dạy qua thiết bị mẫu;

+ Hoặc phối hợp các phương pháp nói trên.

- Ứng dụng công nghệ thực tại ảo để nâng cao hiệu quả điều trị;

- Giao diện thuận tiện, dùng âm thanh, hình ảnh, ngôn ngữ tiếng Việt;

- Có chức năng quản lý hồ sơ của bệnh nhân, phân tích kết quả và tư vấn chế độ tập luyện, lập báo cáo tổng hợp.
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